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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          KHU VỰC 4      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH ĐỒNG THÁP 

           ---------- 

Án số: 48/2026/DS-ST 

Ngày: 25/02/2026NHÂN  DANH 

V/v tranh chấp:       NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
                                   

    

                                                           TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 – ĐỒNG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩ   h   chủ  ọ   h ê   ò : Ông Nguyễn Chí Khanh 

C c hộ   hẩ   hâ  dâ : Ông  Huỳnh Ngọc Trứ 

                                Bà Nguyễn Thị Xuân Mai 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Luân – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 – Đồng Tháp không tham 

gia phiên tòa. 

Tron  n    25 thán  02 n m 2025, t   tr  s  Tòa án nh n   n  hu v c 4,  

tỉnh Đồn  Tháp, m  ph ên Tòa xét xử sơ thẩm côn  kha  v  án   n s  sơ thẩm 

th  lý số 302/2025/TLST-DS n    08 thán  12 n m 2025 về v ệc tranh chấp 

   p  ồn  mua  án t   s n . Theo qu ết  ịnh  ưa v  án ra xét xử số 

53/2026/QĐXX-ST n    n    10 thán  02 n m 2026,   ữa các  ươn  s : 

1. N  yê   ơ : Ông Phạm Hữu C,  s nh n m 1965. 

Địa chỉ: ấp B, xã B, tỉnh Đồn  Tháp. 

2. Bị  ơ : Bà Tăng Thị Thúy L,  s nh n m 1983 

Địa chỉ: ấp B, xã N, tỉnh Đồn  Tháp. 

- Ông C có mặt t   ph ên tòa. 

- Bà L x n vắn  mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- T   Đơn kh   k ện, T  t  kha  c n  n    22/10/2025 n u ên  ơn ôn  

Ph m  ữu C trình    : Tô  l m n hề k nh  oanh lò   ết mổ heo thịt,    T n  Thị 

Thúy L l  lá  mua  án thịt heo t   ch  xã T, hu ện C, tỉnh T ền G an , na  l  ấp 

B, xã N, tỉnh Đồn  Tháp. Vì vậ  tô  có  án thịt heo cho    T n  Thị Thúy L 

nh ều lần  ể    L  án l  . 

V ệc mua  án  ắt  ầu   ễn ra từ n m 2023.  ình thức mua  án  ố   ầu, sau 

 ó có t ền tr   ần chứ khôn   ố   ầu  ứt   ểm. V ệc mua  án ha   ên có  h  sổ. 

V ệc mua  án ha   ên th c h ện  ến n    24/3/2025 thì n ưn . Lý  o số t ền    



2 

 

T n  Thị Thú  L th ếu tô  n    c n  nh ều nhưn  mỗ  lần nhận thịt heo về  án 

l      L khôn  tr   ư c  ao nh êu. 

Tính  ến n    24/3/2025    T n  Thị Thú  L còn n  tô  số t ển vốn mua 

thịt heo chưa tr  l  121.000.000 ồn . Tô  có  ò  nh ều lần    L cứ hứa hẹn nhưn  

kéo      ến na  khôn  tr  số t ền n o, v ệc hứa hẹn thể h ện qua t n nhắn Zalo tô  

 ò  t ền    L. Tô  có tr c t ếp xuốn  nh   ò  nh ều lần nhưn     L cố tình lánh 

mặt. 

Vì vậ  tô   êu cầu Tòa án      qu ết: Buộc bà T n  Thị Thú  L ph   tr  cho 

tô  số t ền vốn mua  án còn th ếu l  121.000.000 ồn  v  t ền lã  suất chậm tr  

tính từ n    25/3/2025  ến kh  xét xử xon  v  án, t m tính từ n    25/3/2025  ến 

na  07 thán  l  121.000.000 ồn   x 0,83%  x 07 thán  = 7.030.000 ồn . Tổn  

cộn     T n  Thị Thú  L ph   tr  128.030.000  ồn . Yêu cầu tr  một lần kh  án 

có h ệu l c pháp luật. 

- Bị  ơn    T n  Thị Thú  L  ã  ư c Tòa án thôn   áo về  êu cầu kh   

k ện c a n u ên  ơn v   ã  ư c tr ệu tập h p lệ ha  lần  ể hòa      nhưn     L 

v n vắn  mặt ha  lần khôn  có lý  o v  khôn  có ý k ến trình      ố  v    êu cầu 

kh   k ện c a n u ên  ơn. 

Ngày 28/01/2026 bà T n  Thị Thú  L có  ơn  ề n hị Tòa án xét xử vắn  

mặt. 

* T   ph ên tòa hôm na : 

- N u ên  ơn ôn  Ph m  ữu C  êu cầu    T n  Thị Thú  L ph   có trách 

nh ệm tr  cho ôn  số t ền n  vốn mua thịt heo còn th ếu l  121.000.000 ồn  v  

t ền lã  phát s nh từ n    25/3/2025  ến kh  xét xử xon  v  án, v   mức lã  suất 

0,83%/thán . Yêu cầu tr  kh  án có h ệu l c pháp luật. 

- Bị  ơn bà T n  Thị Thú  L vắn  mặt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố t n :  ộ   ồn  xét thấ  theo  ơn kh   k ện v   êu cầu c a ôn  

Ph m  ữu C t   ph ên tòa, thì ôn  C  êu cầu Tòa án      qu ết  uộc    T n  Thị 

Thúy L ph   tr  cho ôn  số t ền vốn mua thị heo còn th ếu l  121.000.000 ồn  v  

t ền lã . B  T n  Thị Thú  L h ện cư trú t   ấp B, xã N, tỉnh Đồn  Tháp. Do  ó 

v  án thuộc thẩm qu ền      qu ết c a Tòa án nh n   n  hu v c 4, tỉnh Đồn  

Tháp theo qu   ịnh t   Đ ều  35, 39 c a Bộ luật tố t n    n s ;  

Về quan hệ pháp luật tranh chấp  ư c xác  ịnh l  "tranh chấp về h p  ồn  

  n s , mua  án t   s n" qu   ịnh t    ho n 3 Đ ều 26 c a Bộ luật tố t n    n s  

v  Đ ều 430 c a Bộ luật   n s . 

 ộ   ồn  xét xử xét thấ   ị  ơn    T n  Thị Thú  L  ã có  ơn  ề n hị xét 

xử vắn  mặt h p lệ. Do  ó  ộ   ồn  xét xử c n cứ v o  ho n 1 Đ ều 228 c a Bộ 



3 

 

luật tố t n    n s , thốn  nhất qu ết  ịnh xét xử vắn  mặt  ố  v    ị  ơn    T n  

Thị Thú  L. 

[2] Về nộ   un : T   ph ên tòa, ôn  Ph m  ữu C  êu cầu    T n  Thị Thú  

L ph   có trách nh ệm tr  cho ôn  số t ền n  vốn mua thịt heo còn th ếu l  

121.000.000 ồn  v  t ền lã .  ộ   ồn  xét xử xét thấ   êu cầu c a ôn  Ph m 

 ữu Cầu L1 có c n cứ chấp nhận,     lẽ: Từ n m 2023  ến 2025 ôn  C có bán 

thịt heo cho    L nh ều lần  ể    L về  án l   v  có tr   ần.  ình thức mỗ  lần 

bán ông C có  h  sổ. Đến n    24/3/2025    L còn n  ôn  C số t ền vốn mua  án 

l  121.000.000 ồn  thì ha   ên n ưn  v ệc mua  án. Lý  o l   o hình thức mua 

 án  ố   ầu, sau  ó có t ền tr   ần chứ khôn   ố   ầu  ứt   ểm v  số t ền    L 

th ếu ôn  C n    c n  t n  nhưn  mỗ  lần nhận thịt heo về  án l      L khôn  tr  

 ư c  ao nh êu. Vì vậ  ôn  C có  ơn kh   k ện. 

Xét thấ  ôn  Ph m  ữu C  êu cầu    T n  Thị Thú  L ph   có trách nh ệm 

tr  cho ôn  số t ền n  vốn mua thịt heo còn th ếu l  121.000.000 ồn  v  t ền lã . 

Ông C có   ao nộp cho Tòa án kèm theo  ơn kh   k ện l  sổ n   h  v ệc mua  án 

  ữa ha   ên. Nộ   un  sổ mua  án thể h ện    L có mua thịt heo c a ôn  C,  ến 

n    24/3/2025 còn n  l   121.000.000 ồn  t ền vốn. N o   ra ôn  C còn giao 

nộp hình  nh các t n nhắn zalo ôn  C  ò  t ền    L. Do  ó ôn  C  ã có chứn  cứ 

chứn  m nh cho  êu cầu kh   k ện c a mình l  h p pháp, theo qu   ịnh t    ho n 

1 Đ ều 91 c a Bộ luật tố t n    n s . Theo qu   ịnh t    ho n 2 Đ ều 91 c a Bộ 

luật tố t n    n s  qu   ịnh "Đươn  s  ph n  ố   êu cầu c a n ư   khác  ố  v   

mình ph   thể h ện  ằn  v n   n v  ph   thu thập, cun  cấp,   ao nộp cho Tòa án 

t   l ệu, chứn  cứ  ể chứn  m nh cho s  ph n  ố   ó". Tron  v  án n      L 

khôn  có s  ph n  ố   ố  v   chứn  cứ  o ôn  C cun  cấp v   êu cầu kh   k ện 

 ò  t ền c a ôn  C.  

Quá trình      qu ết v  án  ị  ơn    T n  Thị Thú  L  ã  ư c Tòa án thôn  

 áo về  êu cầu kh   k ện c a ôn  C v   ã  ư c tr ệu tập h p lệ ha  lần  ể hòa      

nhưn     L v n vắn  mặt ha  lần khôn  có lý  o v  khôn  có ý k ến trình      ố  

v    êu cầu kh   k ện c a n u ên  ơn; Tòa án c n   ã Thôn   áo cho    L   ết 

về kết qu  ph ên họp   ao nộp, t ếp cận, côn  kha  chứn  cứ nhưn     L c n  t ếp 

t c khôn  có ý k ến, như vậ  l     L   ết  ư c v ệc ôn  C kh   k ện     êu cầu 

tr  t ền mua  án còn n , nhưn     L v n mặc nhận n . T    ơn x n vắn  mặt n    

28/01/2026 c a    L thì bà L c n  thừa nhận có n  ôn  C nhưn  khôn  xác  ịnh 

số n   ao nh êu v   êu cầu  ể  ặp mặt ôn  C thỏa thuận. 

Vì vậ  có cơ s  xác  ịnh h p  ồn  mua  án t   s n   ữa ôn  C v      L  ã 

 ư c xác lập h p pháp, l m phát s nh qu ền v  n hĩa v    ữa các  ươn  s  theo 

qu   ịnh c a pháp luật. Quá trình th c h ện h p  ồn  ôn  C xác  ịnh từ n    

24/3/2025 bà L khôn  có tr  vốn, v  còn n  t ền vốn l  121.000.000 ồn . L   

kha  c a ôn  C ph  h p v   các chứn  cứ có tron  hồ sơ v  án, nên có c n cứ xác 

 ịnh    L có mua thị heo c a ôn  C v  còn n  số t ền vốn 121.000.000 ồn   ến 
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na  chưa tr  như ôn  C  ã xác  ịnh l   ún . Vì vậ  ôn  C kh   k ện l  có c n cứ, 

 ư c  ộ   ồn  xét xử chấp nhận,  uộc    T n  Thị Thú  L ph   có n hĩa v  tr  

t ền vốn 121.000.000 ồn  v  t ền  lã  cho ôn  Ph m  ữu Cầu L1 ph  h p v   

Đ ều 430, 433 v  440 c a Bộ luật   n s .   

[4] Về  êu cầu tính lã : T   ph ên tòa hôm na  ôn  C  êu cầu tính lã  trên số 

t ền vốn 121.000.0000 ồn  tính từ n    25/3/2025 cho  ến n    xét xử theo mức 

lã  suất 0,83/thán .  ộ   ồn  xét xử xét thấ  sau kh  mua thị heo cho  ến na     

L khôn  có tr  vốn cho ôn  C v  còn n  l   121.000.000 ồn  từ n    24/3/2025 

 ến na  khôn  tr . Vì vậ     L ph   có n hĩa v  tr  lã  cho ôn  Cầu L1 ph  h p. 

 ộ   ồn  xét xử chấp nhận  êu cầu tính lã  c a ôn  C. Theo qu   ịnh t   Đ ều 

357 c a Bộ luật   n s  thì  ên có n hĩa v  tr  t ền m  chậm tr  thì còn ph   tr  lã  

 ố  v   số t ền chậm tr  theo mức lã  suất  ư c qu   ịnh t   Đ ều 468 c a Bộ luật 

  n s . Theo qu   ịnh t   Đ ều 468 c a Bộ luật   n s  thì mức lã  suất va   o các 

 ên thỏa thuận nhưn  khôn   ư c vư t quá 20%/n m c a kho n t ền va . Do ôn  

C v      L không có thỏa thuận về v ệc tr  lã  v  khôn  có xác  ịnh rõ về mức lã  

suất, nên áp   n  mức lã  suất qu   ịnh t    ho n 2 Đ ều 468 c a Bộ luật   n s . 

Theo qu   ịnh t    ho n 2   ều 468 c a Bộ luật   n s  thì mức lã  suất sẽ l  

0,83%/thán . Th     an    L chậm tr  từ n    25/3/2025  ến na  l  11 thán , số 

t ền lã   ư c tính như sau: 121.000.000 ồn   x 0,83%  x  11 thán  =  

11.047.300 ồn .  

Tổn  cộn  vốn lã  sẽ l : 121.000.000 ồn  + 11.047.300  ồn   =  

132.047.300đồng. 

        [5] Về th     an tr : T   ph ên tòa hôm na  ôn  C  êu cầu    L ph   tr  cho 

ôn  số t ền vốn v  lã  kh  án có h ệu l c pháp luật.  ộ   ồn  xét xử xét thấ     L 

 ã v  ph m h p  ồn , v  ph m n hĩa v  tr  n  theo qu   ịnh t   Đ ều 430, 440 Bộ 

luật   n s . Ôn  C  ã  êu cầu    L tr  t ền nh ều lần nhưn     L v n khôn  tr  

m  kéo     th     an tr  n ,     nh ều th ệt thò  về qu ền l   cho ôn  C. Do  ó 

 ộ   ồn  xét xử  uộc    L ph   có n hĩa v  tr  cho ôn  C số t ền vốn mua  án 

còn n  v  lã  l  132.047.300đồng theo th     an  êu cầu c a ôn  Cầu L1 phù 

h p. 

[6] Về án phí: Bị  ơn    T n  Thị Thú  L ph   chịu án phí   n s  sơ thẩm 

theo qu   ịnh t    ho n 2 Đ ều 26 c a N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 

n    30/12/2016 c a Ủ   an Thư n  v  Quốc hộ  qu   ịnh về án phí, lệ phí Tòa 

án. Do ông Ph m  ữu C  ư c m ễn nộp t ền t m ứn  án phí nên khôn  th c h ện 

v ệc ho n tr  t ền t m ứn  án phí cho ôn  C. 

Vì các lẽ trên. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

- Áp   n  các Đ ều 430, 431, 434, 440 v   ho n 2 Đ ều 357 c a Bộ luật 

  n s . 
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- C n cứ  ho n 1 Đ ều 228 c a Bộ luật tố t n    n s   

- C n cứ N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ  14 n    30/12/2016 c a Ủ   an 

Thư n  v  Quốc hộ  qu   ịnh về án phí, lệ phí Tòa án. 

Xử:  

1. Chấp nhận to n  ộ  êu cầu kh   k ện c a ôn  Ph m  ữu C. 

- Buộc    T n  Thị Thú  L ph   có n hĩa v  tr  cho ôn  Ph m  ữu C số 

t ền vốn mua thịt heo còn th ếu l  121.000.000 ồn  v  11.047.300 ồn  t ền lã . 

Tổn  cộn  l  132.047.300đồng (một tr m  a mươ  ha  tr ệu, khôn  tr m  ốn 

mươ      n hìn,  a tr m  ồn ). Th c h ện n hĩa v    ao tr  kh  án có h ệu l c 

pháp luật. 

 ể từ n    ông Ph m  ữu C có  ơn  êu cầu th  h nh án, cho  ến kh  th  

hành xon  tất c  các kho n t ền, h n  thán     T n  Thị Thú  L chậm tr  t ền thì 

còn ph   chịu kho n t ền lã  c a số t ền còn ph   th  h nh án theo mức lã  suất qu  

 ịnh t    Đ ều 357, Đ ều 468 c a Bộ luật   n s , t   th     ểm thanh toán. 

2. Về án phí: 

- Bà T n  Thị Thú  L ph   chịu 6.602.365 ồn  t ền án phí   n s  sơ thẩm. 

3. Về qu ền khán  cáo:  

- N u ên  ơn  ư c th c h ện qu ền khán  cáo   n án tron  h n 15 n    kể 

từ n    tu ên án sơ thẩm;  ị  ơn  ư c th c h ện qu ền khán  cáo   n án tron  

h n 15 n    kể từ n    Tòa án tốn    t h p lệ   n án hoặc n êm  ết côn  kha   ể 

 êu cầu Tòa án nh n   n tỉnh Đồn  Tháp xét xử phúc thẩm. 

Trư n  h p   n án  ư c th  h nh theo Đ ều 2 Luật th  h nh án   n s  thì 

các  ươn  s  có qu ền thỏa thuận th  h nh án, qu ền  êu cầu th  h nh án, t  

n u ện th  h nh án hoặc  ị cưỡn  chế th  h nh án theo qu   ịnh t   các Đ ều 6, 7 

v  9 Luật th  h nh án   n s ; th   h ệu th  h nh án  ư c th c h ện theo Đ ều 30 

Luật th  h nh án   n s . 
 

Nơi nhân:TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Đồn  Tháp  Thẩm phán – Chủ tọa phiên Tòa 
- VKSND Khu vực 4 – Đồng Tháp. 

- T ADS tỉnh Đồn  Tháp. 

- Các  ươn  s : 

- Lưu.                                                                               
                                             

                                                                              Nguyễn  Chí  Khanh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         KHU VỰC 4       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Số:…./2026/DSST-QĐĐ    Th  ,    y  25   h     02   ă  2026 
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BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4, TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩ   h   chủ  ọ   h ê   ò : Ông Nguyễn Chí K 

C c hộ   hẩ   hâ  dâ : Ông  Huỳnh Ngọc T 

                                Bà Nguyễn Thị Xuân M 

V o hồ …     …n    25 thán  02 n m 2026, t   phòn  n hị án,  ộ   ồn  

xét xử sơ thẩm  ã t ến h nh n hị án  ố  v   v  án   n s   ã th  lý số: 

302/2025/TLST-DS n    08 thán  12 n m 2025 về v ệc tranh chấp:    p  ồn  

mua bán t   s n ,   ữa: 

1. N  yê   ơ : Ông Phạm Hữu C,  s nh n m 1965. 

Địa chỉ: ấp B, xã B, tỉnh Đồn  Tháp. 

2. Bị  ơ : Bà Tăng Thị Thúy L,  s nh n m 1983 

Địa chỉ: ấp B, xã N, tỉnh Đồn  Tháp. 

Sau kh  xem xét các chứn  cứ v  t   l ệu  ã  ư c thẩm tra t   ph ên Tòa, trên 

cơ s  xem xét  ầ    , to n   ện các chứn  cứ, ý k ến c a nhữn  n ư   tham   a 

tố t n  t   ph ên Tòa.  ộ   ồn  xét xử th o luận về nhữn  vấn  ề ph        qu ết 

tron  v  án như sau: 

I/ Về quan hệ pháp luật tranh chấp: 

Tranh chấp    p  ồn  mua  án t   s n . 

 ết qu    ểu qu ết 3/3. 

II/ Về thẩm quyền Tòa án và điều luật áp dụng: 

- V  án thuộc thẩm qu ền      qu ết c a Tòa án nh n   n  hu v c 4, 

tỉnh Đồn  Tháp theo qu   ịnh t   Đ ều 26, 35, 39 Bộ luật tố t n    n s . 

- Đ ều luật áp   n :  

+ Áp   n  các Đ ều 430, 431, 434, 440 v   ho n 2   ều 357 c a Bộ luật 

  n s .       

+ C n cứ  ho n 1 Đ ều 228 c a Bộ luật tố t n    n s . 

+ C n cứ N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ  14 n    30/12/2016 c a Ủ  

 an Thư n  v  Quốc hộ  qu   ịnh về án phí, lệ phí Tòa án. 

 ết qu    ểu qu ết 3/3. 

III/ Về nội dung: 

1. Chấp nhận to n  ộ  êu cầu kh   k ện c a ôn  Ph m  ữu C. 

- Buộc    T n  Thị Thú  L ph   có n hĩa v  tr  cho ôn  Ph m  ữu C số 

t ền vốn mua thịt heo còn th ếu l  121.000.000 ồn  v  11.047.300 ồn  t ền lã . 

Tổn  cộn  l  132.047.300đồng (một tr m  a mươ  ha  tr ệu, khôn  tr m  ốn 
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mươ      n hìn,  a tr m  ồn ). Th c h ện n hĩa v    ao tr  kh  án có h ệu l c 

pháp luật. 

 ể từ n    ông Ph m  ữu C có  ơn  êu cầu th  h nh án, cho  ến khi thi 

h nh xon  tất c  các kho n t ền, h n  thán     T n  Thị Thú  L chậm tr  t ền thì 

còn ph   chịu kho n t ền lã  c a số t ền còn ph   th  h nh án theo mức lã  suất qu  

 ịnh t    Đ ều 357, Đ ều 468 c a Bộ luật   n s , t   th     ểm thanh toán. 

2. Về án phí: 

- Bà T n  Thị Thú  L ph   chịu 6.602.365 ồn  t ền án phí   n s  sơ 

thẩm. 

3. Về qu ền khán  cáo:  

- N u ên  ơn  ư c th c h ện qu ền khán  cáo   n án tron  h n 15 n    

kể từ n    tu ên án sơ thẩm;  ị  ơn  ư c th c h ện qu ền khán  cáo   n án tron  

h n 15 n    kể từ n    Tòa án tốn    t h p lệ   n án hoặc n êm  ết côn  kha   ể 

 êu cầu Tòa án nh n   n tỉnh Đồn  Tháp xét xử phúc thẩm. 

 ết qu    ểu qu ết 3/3. 

V ệc n hị án kết thúc lúc 11     15 phút n    25/02/2026. 

 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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